
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-801 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Nguyễn Vũ VB21.1FT0112/10/19920010011 An33181021010

Huỳnh Vân VB21.1FN0109/03/19950010022 Anh33181020170

Nguyễn Thị Mỹ VB20AKN0120/01/19930010033 Anh33171020264

Trương Duy VB21.1AD0114/12/19930010044 Anh33181020053

Vũ Mai VB20BFT0122/03/19910010055 Anh33171025026

Nguyễn Hoài VB21.1FT0109/06/19940010066 Bảo33181020319

Trần Thanh VB20AKN0004/10/19940010077 Bình33171020417

Nguyễn Thị VB20ALA0130/12/19920010088 Châu33171020182

Nguyễn Thị VB20AFT0109/05/19910010099 Chưa33171020026

Lâm Thành VB20BFT0122/03/199300101010 Cơ33171025221

Dương Quốc VB20BFT0107/12/199100101111 Cường33171025235

Lê Đức VB21.1AD0112/12/199500101212 Cường33181020405

Lê Nhật VB20BFN0108/12/199100101313 Duy33171025294

Chu Đình VB20ALA0029/05/198400101414 Dũng33171020227

Nguyễn Thùy VB20AFT0104/07/199400101515 Dương33171020521

Đinh Như VB18ALA0115/01/199000101616 Độ33151020298

Phùng Quang VB19AFN0101/10/198800101717 Giang33161020150

Trần Thị Ngọc VB21.1AD0128/01/199400101818 Hà33181020071

Nguyễn Thị VB21.2FT0119/08/199400101919 Hạnh33181025046
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-802 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Huỳnh Nguyễn Trung VB18AAD0123/06/19890010201 Hậu33151020064

Huỳnh Thị VB21.1AD0117/07/19910010212 Hiếu33181020394

Nguyễn Thị VB20BFT0105/09/19920010223 Hoa33171025203

Cao Thị VB21.1AD0125/02/19850010234 Hoài33181020070

Nguyễn Tiến VB18BAD0118/03/19870010245 Hoàn33151025800

Cao Xuân VB20BAD0120/06/19910010256 Hoàng33171025045

Nguyễn Tất Minh VB20BFN0018/06/19940010267 Hoàng33171025167

Trần Phương VB20BAD0102/05/19900010278 Hoàng33171025017

Nguyễn Thị VB20BKN0113/05/19880010289 Hòa33171025276

Hoàng Thị Thanh Ngọc Ánh VB20AFN0109/06/199300102910 Hồng33171020253

Nguyễn Thị Ánh VB20BFN0128/07/199300103011 Hồng33171025186

Nguyễn Thị Thúy VB20AKN0129/12/198900103112 Hồng33171020569

Trần Thị Ánh VB20ALA0017/12/198300103213 Hồng33171020599

Nguyễn Thị Minh VB20BKN0115/10/198700103314 Huệ33171025108

Phí Thị Quỳnh VB20ALA0124/12/199100103415 Hương33171020191

Đinh Hoàng VB20BFN0111/05/198500103516 Khanh33171025249

Lê Đăng Minh VB20BFT0116/05/199200103617 Khoa33171025096

Phan Nhật VB19AFT0113/08/199200103718 Khôi33161020384

Lê Thị Phương VB20ALA0115/02/199000103819 Liên33171020326
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-803 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Lê Thị Kim VB19AAD0102/05/19900010391 Loan33161020271

Nguyễn Văn VB21.1AD0124/02/19940010402 Long33181020225

Trần Thị Hải VB22.2KN0127/10/19850010413 Minh33191025018

Chu Vũ VB19BKN0008/02/19930010424 Nam33161025298

Nguyễn Thị Thanh VB21.1AD0128/04/19950010435 Nga33181020047

Phan Thị Thanh VB20AFN0102/10/19930010446 Nga33171020269

Phùng Thị Kim VB20AKN0016/05/19860010457 Ngân33171020280

Nguyễn Trọng VB19BAD0113/01/19930010468 Nghĩa33161025278

Võ Thị Tý VB20BKN0113/10/19840010479 Ngọc33171025157

Phạm Hoàng VB20ALA0020/01/199500104810 Nguyên33171020607

Trần Thị Phương VB20BFT0124/10/199300104911 Nhung33171025255

Thái Đình VB21.1AD0105/10/199200105012 Phùng33181020028

Nguyễn Đoàn Thiên VB21.1FN0107/01/199400105113 Phú33181020132

Nguyễn Trường VB21.1AD0124/11/199300105214 Phú33181020059

Lê Linh VB20BLA0123/02/199400105315 Phương33171025014

Võ Trường VB21.1AD0114/01/198500105416 Phương33181020045

Đặng Thị Thanh VB18AFT0116/03/198700105517 Phượng33151020187

Lê Nho VB19BFN0009/03/199200105618 Quang33161025126

Huỳnh Tấn Anh VB21.1AD0113/03/199300105719 Quân33181020018
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-804 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Hồ Thị Ngọc VB21.1AD0117/05/19950010581 Quỳnh33181020346

Dương Ngọc Kim VB20BAD0123/02/19940010592 Sang33171025055

Lê Nhất VB20AFN0113/07/19920010603 Tam33171020347

Nguyễn Hoài VB19BLA0028/12/19840010614 Tấn33161025466

Lê Huyền VB20BFN0101/03/19910010625 Thảo33171025375

Lê Văn VB19AAD0115/12/19890010636 Thái33161020070

Nguyễn Cao VB19ALA0129/09/19840010647 Thăng33151020293

Phạm Thị VB20ALA0008/06/19910010658 Thế33171020217

Lê Phước VB19BAD0117/11/19800010669 Thiện33161025277

Nguyễn Phú VB20BAD0127/08/199400106710 Thịnh33171025360

Phan Thị VB20ALA0021/06/198900106811 Thôi33171020254

Võ Hàn VB20AFT0119/10/199200106912 Thuyên33171020517

Đặng Thị Phương VB20ALA0125/01/199200107013 Thúy33171020242

Đoàn Anh VB20BFN0118/10/199400107114 Thư33171025200

Nguyễn Anh VB20BLA0206/03/199400107215 Thư33171025172

Huỳnh Thành VB21.1KN0112/07/199200107316 Tiến33181020120

Nguyễn Thị VB20BKN0117/02/199100107417 Tơ33171025396

Nguyễn Thị Huyền VB21.1KN0119/05/199000107518 Trang33181020202
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-808 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Nguyễn Thị Thùy VB20BFN0102/01/19930010761 Trang33171025100

Nguyễn Thị Thùy VB20BFT0101/04/19920010772 Trang33171025305

Võ Thị Lệ VB21.1AD0125/06/19930010783 Trinh33181020352

Lại Đức VB20AAD0107/12/19920010794 Trí33171020624

Trương Minh VB20BLA0214/06/19950010805 Trị33171025331

Phạm Quan VB19BLA0030/01/19910010816 Trung33161025205

Nguyễn Thị Thanh VB18AKT0131/03/19890010827 Trúc33151020085

Phạm Thị Thanh VB20AFN0125/10/19910010838 Trúc33171020002

Chế Kim VB20ALA0006/12/19910010849 Trường33171020445

Vũ Xuân VB20AAD0128/02/198800108510 Trường33171020127

Trần Thị Thanh VB20AKN0101/01/198700108611 Tuyền33171020454

Trương Trần Thanh VB21.1AD0110/04/198800108712 Tú33181020051

Triệu Thị VB20BFT0104/03/199200108813 Tươi33171025295

Nguyễn Minh VB21.1AD0105/08/199400108914 Việt33181020382

Nguyễn Ngọc Nhật VB20AKN0018/09/198900109015 Vinh33171020507

Thiều Quang VB21.1KN0103/09/199000109116 Vinh33181020180

Nguyễn Lê Tuấn VB20BFN0124/11/199500109217 Vũ33171025037

Nguyễn Thị Thùy VB20ALA0125/07/199000109318 Vương33171020263

9



DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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